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Mã đề: 622

Toán Lớp 2 · Các số trong phạm vi 1000
Môn: Toán · Lớp 2 · Thời gian làm bài: 16 phút · Số câu: 8

Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

Ôn tập chủ đề "Các số trong phạm vi 1000" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. Số 'ba trăm linh năm' viết là:

A. 305 B. 350 C. 3005

Câu 2. Số 742 gồm:

A. 7 trăm, 4 chục, 2 đơn vị B. 4 trăm, 7 chục, 2 đơn vị

C. 7 trăm, 2 chục, 4 đơn vị

Câu 3. 509 > 590.

Đúng Sai

Câu 4. Số liền trước của 600 là số nào?

Trả lời:

Câu 5. Điền dấu >, < hoặc =: 836 (1) …………………… 863

Câu 6. Sắp xếp các số từ bé đến lớn

(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) 920

b) 209

c) 290

d) 902

Thứ tự đúng:

Câu 7. Số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số là:

A. 900 B. 999 C. 1000

Câu 8. Viết số gồm 4 trăm, 0 chục và 7 đơn vị.

Trả lời:

— HẾT —
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